
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

01/03/2023 Thị trường tiếp tục hồi phục 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,040.55 206.83 76.64 

% ngày 1.55% 2.20% 0.26% 

% tuần -1.30% -1.49% -1.05% 

% tháng -3.29% -4.25% 2.28% 

% năm -30.57% -53.37% -31.80% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 8,535 950 382 

TB 1 
tháng 

10,033 1,077 473 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 770.87 15.66 4.25 

Bán 1,084.57 1.95 5.69 

Giá trị 
ròng 

-313.71 13.70 -1.45 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 115 149 

Mã Giảm 305 59 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.47 14.81 12.13 

Vốn hóa 
TT 4,119 257 971 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.03% 6.13% 4.62% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tiếp tục hồi phục trong phiên hôm nay và đóng cửa ở mức cao 

nhất phiên sau dữ liệu vi mô tháng 02 có nhiều điểm sáng với chỉ số PMI 

tháng tăng trên mức 50. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên tăng 1.55% dừng 

tại 1040.55 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2.2%, chỉ số Upcom-Index tăng 

0.26%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 8,308 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Nhóm cổ phiếu Tài Chính đóng vai trò dẫn dắt trong phiên hôm nay với các 

mã ACB, SSI, BID, CTG, HDB, TCB, TPB…tăng trên 3% trong đó STB tăng 

hết biên độ. Đồng thời, HPG, GVR cũng có mức tăng khá tích cực trong 

phiên hôm nay. Ở chiều giảm, VHM, MSN, NVL…đóng cửa vẫn còn giảm 

điểm.  

Nhóm cổ phiếu Thép (HSG, NKG), Đầu tư công (LCG, HHV) có mức tăng 

tích cực trong phiên hôm nay.  

Khối ngoại bán ròng 301 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (63 tỷ), SSI 

(59 tỷ), MSN (57 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại, 

VNM (23 tỷ), STB (11 tỷ), VCI (8 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng điểm và chỉ số VN-

Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 50 phiên. Tuy nhiên, khối 

lượng giao dịch vẫn ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng 

quay trở lại thị trường và vẫn còn quá sớm để đánh giá tích cực diễn biến 

thị trường. Điểm tích cực là chỉ số VN-Index có dấu hiệu hình thành mô hình 

đảo chiều Bullish Gartley và nếu chỉ số VN-Index vượt được mức kháng cự 

1,063 điểm thì mô hình này có thể sẽ xác nhận đảo chiều tăng giá. 

Rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục 

kỹ thuật ngắn hạn cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua vào lúc 

này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức 

GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp 

tục đứng ngoài thị trường và duy trì tỷ trọng danh mục cổ phiếu ở mức thấp. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 

 



 

 

 
Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1040.55 1.55%  HNI 206.83 2.20%   UPCoM 76.64 0.26% 

VN30 1034.43 1.92%  HN30 363.8 2.68%         

VN Mid 1270.54 1.86%  
VNX 
AllSh 

984.36 1.88%         

VN Small 1112.47 1.66%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 770.87    Mua 15.66     Mua 4.25   

Bán 1084.57    Bán 1.95     Bán 5.69   

GT ròng -313.71    GT ròng 13.70     GT ròng -1.45   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

LCG 800 6.99%  PLC 2400 8.11%   PGB 1612 9.43% 

VOS 630 6.98%  VGS 900 7.63%   VOC 1816 7.21% 

GSP 750 6.98%  BCC 800 7.34%   MSR 265 2.45% 

PVT 1350 6.98%  PVC 1000 6.76%   C4G 229 2.12% 

HHV 850 6.97%  APS 500 5.75%   OIL 155 1.72% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

DIG -900 -6.67%  AMV -100 -2.38%   DVN -846 -4.78% 

VFG -1600 -4.36%  MBG -100 -2.04%   QTP -150 -1.00% 

DXS -250 -3.70%  NTP -100 -0.31%   MCH -541 -0.74% 

NVL -350 -3.30%  SCG -100 -0.15%   BVB -81 -0.74% 

KDH -800 -3.14%  HTP 0 0.00%   DDV -24 -0.29% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 440,124    THD 13,755     ACV 181,412   

BID 230,922    BAB 13,563     VGI 61,552   

GAS 201,156    KSF 13,470     MCH 51,705   

VIC 200,994    IDC 13,134     VEA 50,339   

VHM 179,400    PVS 12,905     BSR 49,592   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

DIG 34,571,182 9,650,395  CEO 8,161,201 8,421,481   BSR 5,416,241 8,755,765 

HQC 26,675,081 11,653,936  SHS 7,689,845 11,240,431   DVN 4,035,700 21,136 

STB 22,716,046 19,133,617  PVS 7,037,134 6,528,191   C4G 2,391,914 2,953,002 

EIB 19,862,061 2,408,020  AMV 4,371,529 2,185,306   LMH 2,098,701 1,368,030 

HPG 19,462,562 23,092,357  PVC 2,986,762 1,927,616   VHG 1,120,000 1,391,997 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 

-3.0%

-1.0%

-0.7%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.2%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.4%

0.4%

0.4%

0.7%

0.7%

0.7%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.5%

1.6%

1.6%

1.9%

1.9%

2.0%

2.1%

2.1%

2.1%

2.3%

3.7%

3.8%

-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Hàng gia dụng

Thuốc lá

Bảo hiểm phi nhân thọ

Viễn thông cố định

Sản xuất & Phân phối Điện

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Bất động sản

Dược phẩm

Công nghiệp nặng

Hàng hóa giải trí

Truyền thông

Lâm nghiệp và Giấy

Viễn thông di động

Khai khoáng

Sản xuất thực phẩm

Vận tải

Thiết bị và Phần cứng

Hàng cá nhân

Quỹ đầu tư

Điện tử & Thiết bị điện

Hàng công nghiệp

Nước & Khí đốt

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Du lịch & Giải trí

Hóa chất

Ngân hàng

Bia và đồ uống

Bảo hiểm nhân thọ

Bán lẻ

Ô tô và phụ tùng

Xây dựng và Vật liệu

Sản xuất Dầu khí

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Dịch vụ tài chính



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VNM 23,087 VHM 63,138 

STB 11,285 SSI 58,750 

VCI 8,172 MSN 56,820 

KBC 7,627 KDH 44,547 

HSG 7,377 VCB 32,601 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 5,189 NVB 431 

SHS 2,330 IVS 72 

CEO 2,215 HAT 46 

PVS 2,115 ONE 32 

HUT 1,234 TNG 31 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 1,173 VEA 2,573 

MML 925 VTP 2,224 

QTP 506 OIL 275 

PHP 318 ACV 108 

VOC 267 VGG 89 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

E1VFVN30 18,706 MBB 20,865 

TCB 15,988 STB 20,759 

VRE 4,431 FUEVFVND 11,093 

HDG 4,139 HPG 7,045 

MSN 3,556 EIB 3,864 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    DVM 742 

        

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

MCH 1,285 DVN 63,520 

    QTP 395 

    TSJ 3.4 

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  18.9x 15.1x 15.1x 13.3x 

ROE % 8.56 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.15 3.72 2.48 2.19 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.20 624.26 170.78 171.27 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.40 0.43 0.11 0.31 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.63 2.20 1.87 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal 

views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related 

to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors add to their position. 
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recommend investors reduce their position. 

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 

policies. 
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Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 
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